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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI 

Số: 522/KH-CĐDLHN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp năm 2025 

 

- Căn cứ Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 7 năm 2021 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định quy chế tuyển sinh và xác 

định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;  

- Căn cứ Quyết định số: 519/QĐ-CĐDLHN ngày 21/04/2025 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội về việc ban hành quy chế tuyển sinh 

trình độ cao đẳng, trung cấp năm 2025; 

- Căn cứ Quyết định số: 520/QĐ-CĐDLHN ngày 21/04/2025 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh 

trình độ Cao đẳng, Trung cấp năm 2025; 

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh năm 2025 

như sau: 

1. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG - Mã trường: CDT0126 - Thời gian đào tạo 36 

tháng, riêng ngành Kế toán đào tạo 24 tháng. 

1.1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 2095 chỉ tiêu 

STT 
MÃ XÉT 

TUYỂN 

TÊN MÃ XÉT TUYỂN / CHƯƠNG 

TRÌNH ĐÀO TẠO 
CHỈ TIÊU 

1 6810101 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 260 

2 6810103 Hướng dẫn du lịch 270 

3 6810201 Quản trị khách sạn 345 

4 6810205 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 245 

5 6810207 Kỹ thuật chế biến món ăn 520 

6 6340301 Kế toán 100 

7 6220209 Tiếng Trung Quốc 90 

8 6340101 Kinh doanh thương mại 90 

9 6220217 Tiếng Anh du lịch 175 

1.2. Đối tượng tuyển sinh 

- Người đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương. 

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. 

- Không trong thời gian bị truy tố hoặc thi hành án hình sự. 

CDH 
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1.3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 

1.4. Phương thức xét tuyển 

TT 

MÃ PHƯƠNG 

THỨC XÉT 

TUYỂN 

TÊN PHƯƠNG THỨC 

XÉT TUYỂN 
CĂN CỨ 

THỨ TỰ 

ƯU TIÊN 

1 PT1 Xét điểm thi tốt nghiệp 

THPT năm 2025 

Kết quả thi Kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2025 

1 

2 PT2 Xét học bạ THPT lớp 12 Căn cứ xét tuyển là kết 

quả học tập THPT lớp 

12 hoặc tương đương 

(xét học bạ) 

2 

1.5. Tiêu chí xét tuyển 

a) Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển trình độ Cao đẳng theo PT1 - Xét điểm thi tốt 

nghiệp THPT năm 2025 

- Đáp ứng đủ các tiêu chí tại mục 1.2 của Kế hoạch này. 

- Dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và có đăng ký sử dụng kết quả 

thi để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng; có kết quả các môn thi thuộc tổ hợp môn 

xét tuyển theo ngành /  nghề thí sinh đăng ký dự tuyển; 

b) Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển trình độ Cao đẳng theo PT2 – Xét học bạ 

THPT lớp 12 

- Đáp ứng đủ các tiêu chí tại mục 1.2 của Kế hoạch này. 

- Có kết quả trung bình chung học tập cả năm lớp 12 trên học bạ THPT 

(hoặc tương đương) của các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển theo ngành /  nghề 

thí sinh đăng ký dự tuyển. 

1.6. Tổ hợp xét tuyển 

STT 
MÃ 

TRƯỜNG 

MÃ XÉT 

TUYỂN 

TÊN MÃ XÉT 

TUYỂN / CHƯƠNG 

TRÌNH ĐÀO TẠO 

CHỈ 

TIÊU 

MÃ PHƯƠNG THỨC  

XÉT TUYỂN 
 (theo thứ tự ưu tiên) 

TỔ HỢP  

XÉT TUYỂN 

1 CDH 6810101 
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành 
260 

PT1 

PT2 

A00, A01, 

D01 

2 CDH 6810103 Hướng dẫn du lịch 270 
PT1 

PT2 
C00, D01 

3 CDH 6810201 Quản trị khách sạn 345 
PT1 

PT2 

A00, A01, 

D01 

4 CDH 6810205 
Quản trị nhà hàng 

và dịch vụ ăn uống 
245 

PT1 

PT2 

A00, A01, 

D01 

5 CDH 6810207 
Kỹ thuật chế biến 

món ăn 
520 

PT1 

PT2 

A00, A01, 

D01 
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STT 
MÃ 

TRƯỜNG 

MÃ XÉT 

TUYỂN 

TÊN MÃ XÉT 

TUYỂN / CHƯƠNG 

TRÌNH ĐÀO TẠO 

CHỈ 

TIÊU 

MÃ PHƯƠNG THỨC  

XÉT TUYỂN 
 (theo thứ tự ưu tiên) 

TỔ HỢP  

XÉT TUYỂN 

6 CDH 6340301 Kế toán 100 
PT1 

PT2 

A00, A01, 

D01 

7 CDH 6220209 Tiếng Trung Quốc 90 
PT1 

PT2 

D01, D03, 

D04 

8 CDH 6340101 
Kinh doanh 

thương mại 
90 

PT1 

PT2 

A00, A01, 

D01, D03, 

D04 

9 CDH 6220217 Tiếng Anh du lịch 175 
PT1 

PT2 
A01, D01 

1.7. Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT)  

a) Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển trình độ Cao đẳng theo PT1 - Xét điểm thi tốt 

nghiệp THPT năm 2025 

- ĐXT theo thang điểm 30 làm tròn đến hai chữ số thập phân. ĐXT được 

tính như sau: 

ĐXT = (ĐM1 + ĐM2 + ĐM 3) + ĐƯT 

Trong đó:  

+ ĐM1, ĐM2, ĐM3: là điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của các môn thi 

thuộc tổ hợp môn xét tuyển; 

+ ĐƯT: là tổng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng ưu tiên, được xác 

định theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định hiện 

hành. 

- Điểm chênh lệch giữa các tổ hợp: bằng 0. 

b) Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển trình độ Cao đẳng theo PT2 - Xét học bạ THPT 

lớp 12 

- ĐXT theo thang điểm 30 làm tròn đến hai chữ số thập phân. ĐXT được 

tính như sau: 

ĐXT = (ĐTKM1 + ĐTKM2 + ĐTKM3) + ĐƯT 

Trong đó:  

+ ĐTKM1, ĐTKM3, ĐTKM3: điểm tổng kết cả năm lớp 12 của các môn thuộc 

tổ hợp môn xét tuyển trên học bạ THPT (hoặc tương đương); 

+ ĐƯT: là tổng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng ưu tiên, được xác 

định theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định hiện 

hành. 

- Điểm chênh lệch giữa các tổ hợp: bằng 0. 
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1.8. Nguyên tắc xét tuyển 

Đối với những hồ sơ thỏa mãn các tiêu chí xét tuyển, thực hiện xét tuyển theo 

nguyên tắc lấy từ thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất xuống thấp cho đến khi đủ chỉ 

tiêu. 

1.9. Thời gian nộp hồ sơ ĐKXT 

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển như sau: 

- Đợt 1: Từ ngày 16/07/2025 đến hết ngày 28/07/2025. 

- Đợt 2: Từ ngày 29/07/2025 đến hết ngày 05/09/2025. 

Lưu ý: Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển có thể thay đổi theo lịch thi 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 và theo quy chế, hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

1.10. Hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đối với thí sinh không đăng ký xét tuyển 

trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

a) Hồ sơ ĐKXT trình độ Cao đẳng theo PT1 - Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 

2025 

- 01 phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trường tải tại Website: 

htc.edu.vn; 

- 01 giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025; 

- 01 bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt 

nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm học 2024-2025; 

- 01 bản sao Thẻ Căn cước/ Căn cước công dân/ Định danh cá nhân. 

- Các giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng  / hồ sơ (chưa bao gồm tem thư, chuyển phát 

nhanh). 

b) Hồ sơ ĐKXT trình độ Cao đẳng theo PT2 – Xét học bạ THPT lớp 12 

- 01 phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trường tải tại Website: 

htc.edu.vn; 

- 01 bản sao công chứng Học bạ THPT (hoặc tương đương); 

- 01 bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt 

nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm học 2024-2025; 

- 01 bản sao Thẻ Căn cước/ Căn cước công dân/ Định danh cá nhân. 

- Các giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng / hồ sơ (chưa bao gồm tem thư, chuyển phát 

nhanh). 

Ghi chú:  

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển đã nộp Nhà trường không hoàn trả. 
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- Những thí sinh không trúng tuyển trình độ Cao đẳng được Nhà trường xét 

tuyển vào trình độ Trung cấp. 

1.11. Cách thức đăng ký xét tuyển 

Thí sinh thực hiện 01 trong 02 cách sau: 

a) Cách 1: Đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học, cao đẳng trên Hệ 

thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (thực hiện theo hướng 

dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo), mã trường: CDH. 

b)  Cách 2: Thi sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét tuyển theo hướng dẫn tại 

mục 1.10, nộp trực tiếp tại Trường hoặc gửi qua đường Bưu điện theo địa chỉ: 

Phòng tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, Tầng 1 - Nhà C - Trường Cao đẳng Du lịch Hà 

Nội - Số 236, Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà 

Nội, số điện thoại: 036.663.8395. 

Đối với hồ sơ nộp qua đường Bưu điện (sau đây gọi là hồ sơ bưu điện) phải 

chuyển phát nhanh về Nhà trường. Thời gian nộp hồ sơ được tính theo ngày gửi trên 

dấu bưu điện. Hồ sơ bưu điện xét tuyển trình độ Cao đẳng nộp sau ngày kết thúc của 

Đợt 1 được chuyển sang xét tuyển Đợt 2 (nếu có). 

2. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP - Thời gian đào tạo: 24 tháng. 

2.1.  Chỉ tiêu tuyển sinh: 455 chỉ tiêu 

STT MÃ XÉT TUYỂN 
TÊN MÃ XÉT TUYỂN /  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
CHỈ TIÊU 

1 5340302 Kế toán doanh nghiệp 50 

2 5810103 Hướng dẫn du lịch 75 

3 5810203 Nghiệp vụ lễ tân 100 

4 5810205 Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 15 

5 5810207 Kỹ thuật chế biến món ăn 215 

2.2. Đối tượng tuyển sinh 

- Người đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương. 

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. 

- Không trong thời gian bị truy tố hoặc thi hành án hình sự. 

2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa trên điểm trung bình chung cả năm 

lớp 12 trên học ba THPT của 02 môn Toán và Ngữ Văn. 

2.4. Tiêu chí xét tuyển 

- Đáp ứng đủ các tiêu chí tại mục 2.2 của Kế hoạch này. 
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- Có kết quả trung bình chung học tập cả năm lớp 12 trên học bạ THPT 

(hoặc tương đương) của các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển theo ngành /  nghề 

thí sinh đăng ký dự tuyển. 

2.5. Nguyên tắc xét tuyển 

Đối với những hồ sơ thỏa mãn các tiêu chí xét tuyển, thực hiện xét tuyển theo 

nguyên tắc lấy từ thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất xuống thấp cho đến khi đủ chỉ 

tiêu. 

2.6. Thời gian nộp hồ sơ ĐKXT 

Dự kiến thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển như sau: 

- Đợt 1: Từ ngày 05/07/2025 đến hết ngày 28/07/2025. 

- Đợt 2: Từ ngày 29/07/2025 đến hết ngày 05/09/2025. 

Lưu ý: Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển có thể thay đổi theo lịch thi 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 và hướng dẫn tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh cao 

đẳng năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.7. Hồ sơ ĐKXT  

- 01 phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trường tải tại Website: 

htc.edu.vn (ghi đầy đủ, rõ ràng thông tin người nhận, địa chỉ, số điện thoại liên hệ 

tại Phần thông tin liên hệ nhận giấy báo trúng tuyển để Nhà trường gửi Giấy báo 

trúng tuyển); 

- 01 bản sao công chứng Học bạ THPT (hoặc tương đương); 

- 01 bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt 

nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm học 2024-2025; 

- 01 bản sao thẻ Căn cước/ Căn cước công dân/ Định danh cá nhân. 

- Các giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng (chưa bao gồm tem thư, chuyển phát nhanh). 

Ghi chú:  

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển đã nộp Nhà trường không hoàn trả. 

2.8. Cách thức đăng ký xét tuyển 

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển trình độ Trung cấp nộp trực tiếp tại Trường 

hoặc gửi qua đường Bưu điện theo địa chỉ: Phòng tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, 

Tầng 1 - Nhà C - Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội - Số 236, Hoàng Quốc Việt, 

Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, số điện thoại: 036.663.8395. 

- Đối với hồ sơ nộp qua đường Bưu điện (sau đây gọi là hồ sơ bưu điện) phải 

chuyển phát nhanh về Nhà trường. Thời gian nộp hồ sơ được tính theo ngày gửi trên 

dấu bưu điện. Hồ sơ bưu điện xét tuyển trình độ Cao đẳng nộp sau ngày kết thúc của 

Đợt 1 được chuyển sang xét tuyển Đợt 2 (nếu có). 
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3. THÔNG TIN LIÊN HỆ TUYỂN SINH 

- Địa chỉ: Phòng tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, Tầng 1 - Nhà C - Trường Cao 

đẳng Du lịch Hà Nội - Số 236, Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội. 

- Điện thoại:  024.37560745; 036.663.8395;  

- Cổng thông tin điện tử: www.htc.edu.vn  

 - Website tham quan thực tế ảo:  

https://vr360.com.vn/projects/caodang-dulich-hanoi/ 

 

- Facebook Tư vấn tuyển sinh:  

www.faceboook.com/TruongCaoDangDuLichHaNoi.HTC 

 

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp năm 2025 của 

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Nhà trường thông tin đến quý phụ huynh, học 

sinh và các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội và các huyện/thị/thành 

phố lân cận./. 
 

 

Nơi nhận: 
- BGH (để chỉ đạo); 

- Hội đồng tuyển sinh; 

- Trung tâm CNTT&TV (đăng lên cổng TTĐT); 

- Các Khoa, Phòng, Trung tâm; 

- Lưu: ĐT,QLKH&HTQT, VT, ĐHN. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trịnh Cao Khải 

 

http://www.htc.edu.vn/

